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BẢNG PHAÂN COÂNG 
KIEÅM TRA VIEÄC THÖÏC HIEÄN BÀI KIỂM TRA, BẢNG ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC, 
CƠ SỞ DỮ LIỆU MOET
NAÊM HOÏC 2020 - 2021
	STT
	HOÏ VAØ TEÂN GIAÙO VIEÂN
	GVCN LÔÙP

( hoaëc moân) 
	KIEÅM TRA
	GHI CHUÙ

	1
	Hoàng Đình Thanh Thủy
	1/1
	Bài kiểm tra 1/2; 1/2 trên Moet; bảng tổng hợp 1/2
	

	2
	Trần Thị Thùy Vân
	1/2
	Bài kiểm tra 1/3; 1/3 trên Moet; bảng tổng hợp 1/3
	

	3
	Ngô Quỳnh Như
	1/3
	Bài kiểm tra 1/1; 1/1 trên Moet; bảng tổng hợp 1/1
	

	4
	Phạm Thị Giang
	2/1
	Bài kiểm tra 2/2; 2/2 trên Moet; bảng tổng hợp 2/2
	

	5
	Phạm Thị Hồng
	2/2
	Bài kiểm tra 2/3; 2/3 trên Moet; bảng tổng hợp 2/3
	

	6
	Phạm Thị Kim Cúc
	2/3
	Bài kiểm tra 2/1; 2/1 trên Moet; bảng tổng hợp 2/1
	

	7
	Huỳnh Thị Lệ Hoa
	3/1
	Bài kiểm tra 3/2; 3/2 trên Moet; bảng tổng hợp 3/2 
	

	8
	Mai Thị Thùy Linh
	3/2
	Bài kiểm tra 3/3; 3/3 trên Moet; bảng tổng hợp 3/3
	

	9
	Lê Thị Hồng Cẩm
	3/3
	Bài kiểm tra 3/1; 3/1 trên Moet; bảng tổng hợp 3/1 
	

	10
	Phan Tuấn Tú
	4/1
	Bài kiểm tra 4/2; 4/2 trên Moet; bảng tổng hợp 4/2
	

	11
	Đỗ Thị Hạnh
	4/2
	Bài kiểm tra 4/3; 4/3 trên Moet; bảng tổng hợp 4/3
	

	12
	Phạm Thị Yến
	4/3
	Bài kiểm tra 4/1; 4/1 trên Moet; bảng tổng hợp 4/1 
	

	13
	Phan Thị Mỹ Dung
	5/1
	Bài kiểm tra 5/2; 5/2 trên Moet; bảng tổng hợp 5/2 
	

	14
	Nguyễn Thị Tuyết Nga
	5/2
	Bài kiểm tra 5/3; 5/3 trên Moet; bảng tổng hợp 5/3 
	

	15
	Đinh Nguyễn Bảo Khanh
	5/3
	Bài kiểm tra 5/1; 5/1 trên Moet; bảng tổng hợp 5/1 
	

	16
	Nguyễn Ngô Dạ My
	Tiếng Anh
	Bài kiểm tra, bảng đánh giá của từng lớp, CSDL Moet.
	Lớp 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 3/3

	17
	Nguyễn Lệ Hằng
	Tiếng Anh
	Bài kiểm tra, bảng đánh giá của từng lớp, CSDL Moet.
	Lớp 1/1; 1/2; 4/1; 4/2; 4/3

(Khối 1 không kiểm tra bài kiểm tra).

	18
	Phạm Huỳnh Kim Yến
	Tiếng Anh
	Bài kiểm tra, bảng đánh giá của từng lớp, CSDL Moet.
	Lớp 1/3; 2/3; 5/1; 5/2; 5/3

(Khối 1 không kiểm tra bài kiểm tra).

	19
	Đỗ Anh Dũng
	Thể dục
	CSDL Moet và bảng đánh giá CKI môn Âm nhạc
	

	20
	Nguyễn Vương Kim Thịnh
	Âm nhạc
	CSDL Moet và bảng đánh giá CKI môn Mĩ thuật.
	

	21
	Nguyễn Lê Huỳnh Trâm
	Mĩ thuật
	CSDL Moet và bảng đánh giá CKI môn Thể dục.
	

	22
	Phan Tuấn Tú
	4/1
	Bài kiểm tra và bảng đánh giá CKI môn Tin học.
	Khối 1 không kiểm tra bài kiểm tra. 

Cô Yến chịu trách nhiệm chính trong việc phân công giáo viên trong khối. 

	
	Đỗ Thị Hạnh
	4/2
	
	

	
	Phạm Thị Yến
	4/3
	
	


Lưu ý: Trang CSDL Moet, nếu phát hiện có sai sót thì giáo viên kiểm tra góp ý trực tiếp cho giáo viên được kiểm tra, không thể hiện trên biên bản. 
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